
Mã lớp: XH02

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Hà Quang Anh 16/12/2010

2 Phương Thị Kim Anh 23/11/2010

3 Nguyễn Diệp Anh 11/09/2010

4 Lại Kiều Anh 03/02/2010

5 Phùng Diệp Anh 20/07/2010

6 Ngô Hà Ánh 21/11/2010

7 Đặng Thanh Cường 12/12/2010

8 Nguyễn Thị Hương Giang 03/04/2010

9 Ngô Bảo Hân 20/06/2010

10 Nguyễn Minh Hiếu 04/05/2010

11 Nguyễn Thị Hồng 25/10/2010

12 Đào Nguyễn Gia Huy 03/05/2010

13 Nguyễn Thị Khánh Huyền 04/01/2010

14 Nguyễn Thị Vân Khanh 19/04/2010

15 Vũ Hoàng Kim 27/07/2010

16 Nguyễn Hải Lâm 11/07/2010

17 Tạ Bảo Linh 14/08/2010

18 Nguyễn Phương Linh 15/08/2010

19 Hoàng Thị Yến Linh 27/09/2010

20 Dương Bảo Long 18/05/2010

21 Nguyễn Diệu Ly 20/04/2010

22 Trần Thị Quỳnh Mai 06/07/2010

23 Nguyễn Thanh Mai 09/12/2010

24 Giáp Hoàng Minh 30/09/2010

25 Dương Quang Minh 17/03/2010

26 Nguyễn Thị Thanh Nga 31/08/2010

GVCN: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Số điện thoại:  0367 000 825 

TRƯỜNG TH, THCS & THPT 

MAPLE LEAF ACADEMY

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4
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27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09/08/2010

28 Hoàng Hồng Nhung 20/10/2010

29 Nguyễn Văn Phong 27/08/2010

30 Hoàng Đình Phú 28/02/2010

31 Hà Lưu Trường Thành 07/06/2010

32 Nguyễn Tiến Thành 23/09/2010

33 Dương Minh Toàn 03/02/2010

34 Võ Việt Trường 07/04/2010

35 Vũ Đức Tùng 03/11/2010

36 Hà Thị Thanh Xuân 08/03/2010

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Tươi

Mã QR Zalo 

GVCN

Mã QR Zalo nhóm 

GVCN - PHHS 10A4


